
UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ Y TẾ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /KH-SYT Bình Định, ngày       tháng 01 năm 2023 

 

KẾ HOẠCH 

Tăng cường các biện pháp đảm bảo công tác y tế 

trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão và Lễ hội Xuân năm 2023 

 

Thực hiện Kế hoạch số 13-KH/BCSĐ ngày 26/12/2022 của Ban Cán sự 

Đảng Bộ Y Tế về việc triển khai Chỉ thị số 17-CT/TW ngày 21/10/2022 của Ban 

Bí thư về tăng cường bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới; 

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Y tế tại Chỉ thị số 06/CT-BYT ngày 30/12/2022 

về việc tăng cường công tác y tế đảm bảo đón Tết Nguyên Đán Quý Mão 2023; 

Công điện số 155/BYT-DP ngày 11/01/2023 về việc tăng cường công tác phòng, 

chống dịch dịp Tết Nguyên đán và mùa lễ hội 2023; Công văn số 5507/BYT-VPB1 

ngày 04/10/2022 về việc xử lý phản ánh của người dân qua tổng đài trực đường 

dây nóng (1900-9095); Công văn số 3368/ATTP-NĐTT ngày 29/12/2022 về việc 

bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng chống ngộ độc thực phẩm trên địa bàn trong 

dịp Tết Nguyên đán Quý Mão và mùa Lễ hội Xuân 2023; Công văn số 1473/DP-

DT ngày 31/12/2022 về việc tăng cường công tác phòng chống dịch trong dịp Tết 

và mùa lễ hội; Công văn số 09/BYT-ATTP ngày 03/01/2023 về việc thông tin báo 

nêu về ngộ độc do sử dụng thực phẩm có chứa ma tuý; Công văn số 34/KCB-

QLCL&CĐT ngày 10/01/2023 về việc tăng cường công tác cấp cứu, khám chữa 

bệnh trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023; 

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Bình Định tại Công văn số 199/UBND-

VX ngày 12/01/2023 về việc tổ chức trực và báo cáo tình hình trong dịp Tết 

Nguyên đán Quý Mão 2023; Công văn số 199/UBND-VX ngày 12/01/2023 về 

việc tăng cường công tác phòng chống dịch trên địa bàn tỉnh trong dịp Tết Nguyên 

đán và mùa lễ hội 2023 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Y 

tế; 

Sở Y tế ban hành Kế hoạch tăng cường các biện pháp đảm bảo công tác y tế 

trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão và Lễ hội Xuân năm 2023 như sau: 

I. Mục đích, yêu cầu 

1. Bảo đảm đầy đủ các điều kiện cần thiết để bảo vệ sức khỏe nhân dân, đón 

kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 vui tươi, lành mạnh, an toàn, góp phần vào 

việc tổ chức thành công các sự kiện trọng đại của tỉnh, của đất nước trong năm 

2023. 

2. Thực hiện tốt công tác phòng chống dịch, bệnh; công tác an toàn vệ sinh 

thực phẩm; khám bệnh, chữa bệnh cho nhân dân; đảm bảo công tác y tế trong dịp 

Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023. 

II. Nội dung hoạt động 

1. Công tác an toàn vệ sinh thực phẩm 

- Tổ chức triển khai đầy đủ, đồng bộ các nhiệm vụ của ngành Y tế được 

UBND tỉnh Bình Định giao tại Quyết định số 4345/QĐ-UBND ngày 22/12/2022 
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về việc ban hành Kế hoạch triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm Tết 

Nguyên đán Quý Mão và mùa Lễ hội Xuân 2023 trên địa bàn tỉnh. 

- Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng tổ chức, triển khai công tác 

thông tin, tuyên truyền, giáo dục về bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng chống dịch 

bệnh cho tất cả các nhóm đối tượng sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng thực phẩm ở 

cả thời điểm trước, trong Tết Nguyên đán Quý Mão và mùa Lễ hội Xuân 2023. Tập 

trung tuyên truyền các biện pháp bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng ngừa ô nhiễm 

thực phẩm đặc biệt là các biện pháp vệ sinh ăn uống, vệ sinh cá nhân nhằm nâng 

cao nhận thức, thay đổi hành vi, thói quen không bảo đảm an toàn thực phẩm trong 

lựa chọn, bảo quản, chế biến và sử dụng thực phẩm và phòng chống ngộ độc thực 

phẩm. Lưu ý tuyên truyền, phổ biến về sự nguy hiểm của việc sử dụng thực phẩm 

có chứa tiền chất ma tuý, ma tuý; cảnh báo người dân tuyệt đối không sử dụng các 

loại thực phẩm không có nhãn mác, thực phẩm nhập khẩu không có nhãn phụ bằng 

tiếng Việt. 

- Tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát việc đảm bảo an toàn thực phẩm 

trong thời gian trước, trong và sau Tết; phối hợp tổ chức triển khai hiệu quả công 

tác kiểm tra liên ngành, đặc biệt là các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, bếp 

ăn tập thể,… để kịp thời phát hiện sớm, ngăn chặn và xử lý nghiêm các trường hợp 

vi phạm; công khai các hành vi vi phạm, kết quả xử lý vi phạm trên các phương 

tiện thông tin đại chúng để cảnh báo kịp thời người sản xuất, kinh doanh và cho 

cộng đồng. 

- Sẵn sàng kế hoạch, phương án, lực lượng và trang thiết bị để triển khai hiệu 

quả các biện pháp xử lý, khắc phục hậu quả khi xảy ra sự cố về an toàn thực phẩm, 

ngộ độc thực phẩm trên địa bàn. 

2. Công tác phòng chống dịch bệnh 

- Cập nhật thường xuyên, kịp thời các thông tin về bệnh truyền nhiễm nguy 

hiểm, mới nổi được ghi nhận gần đây, bệnh có nguy cơ xâm nhập vào tỉnh ta để 

chủ động giám sát. Thực hiện giám sát tại các cơ sở điều trị và tại cộng đồng đối 

với các bệnh truyền nhiễm, đặc biệt là các dịch bệnh mùa Đông Xuân, dịch 

COVID-19, sốt xuất huyết…. nhằm phát hiện sớm các trường hợp mắc bệnh truyền 

nhiễm để triển khai kịp thời việc điều tra, xác minh, khoanh vùng và xử lý triệt để 

tất cả các ổ dịch theo đúng quy trình, không để dịch bùng phát, lan rộng và kéo dài. 

- Tăng cường hệ thống giám sát COVID-19 nhằm phát hiện sớm các ổ dịch, 

chùm ca bệnh có diễn biến, đặc điểm bất thường (số mắc, diễn biến nặng hoặc 

nhập viện, tử vong tăng bất thường theo thời gian, khu vực, đối tượng cụ thể...); 

chủ động báo cáo, phối hợp với các đơn vị có khả năng xác định biến thể mới của 

COVID-19 để lấy mẫu giám sát; thực hiện nghiêm công tác kiểm dịch y tế quốc tế, 

chuẩn bị sẵn sàng phương án xử lý, đảm bảo kiểm soát có hiệu quả các yếu tố nguy 

cơ nhằm chủ động phòng chống dịch bệnh xâm nhập vào địa bàn tỉnh, đặc biệt tại 

Cảng Hàng không Phù Cát, Cảng Quy Nhơn.  

- Tiếp tục đẩy nhanh việc tiêm vắc xin phòng bệnh COVID-19 theo chỉ đạo 

của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công điện số 01/CĐ-UBND ngày 06/01/2023 về việc 

thực hiện tiêm vắc xin phòng dịch COVID-19 cho đối tượng từ 18 tuổi trở lên trên 
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địa bàn tỉnh (Đợt cao điểm từ nay đến ngày 01/02/2023) và các văn bản khác của 

UBND tỉnh chỉ đạo tiêm chủng vắc xin phòng dịch COVID-19. 

- Tăng cường thông tin tuyên truyền về phòng chống bệnh truyền nhiễm, 

khuyến cáo người dân đề cao cảnh giác với nguy cơ dịch bệnh, nghiêm túc thực 

hiện thông điệp 2K (Khẩu trang, Khử khuẩn) và tiêm chủng vắc xin phòng 

COVID-19 đủ liều, đúng lịch theo khuyến cáo của Bộ Y tế. Đồng thời, thực hiện 

các bài viết, bản tin, chuyên đề, bài phát thanh về phòng, chống cháy nổ; tai nạn 

thương tích do pháo; tai nạn giao thông nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm, tinh 

thần cảnh giác của người dân. Thường xuyên rà soát, cập nhật các thông điệp 

truyền thông, hướng dẫn chuyên môn để kịp thời tuyên truyền, phổ biến nhằm giúp 

người dân biết, chủ động phòng chống và hợp tác với nhân viên y tế phù hợp với 

tình hình dịch. 

- Tiếp tục củng cố các đội đáp ứng nhanh phòng chống dịch, nâng cao năng 

lực xét nghiệm và chủ động dự trù vật tư, hóa chất sẵn sàng đáp ứng khi có dịch 

bệnh xảy ra. Tổ chức trực dịch 24/24 giờ trong thời gian nghỉ Tết để theo dõi, báo 

cáo ngay khi có dịch bệnh xảy ra trên địa bàn. 

3. Công tác khám bệnh, chữa bệnh 

- Nâng cao tinh thần trách nhiệm và ý thức phục vụ người bệnh, đặc biệt chú 

ý đến phong cách giao tiếp, ứng xử ân cần, hòa nhã, thực hiện đúng các quy định 

về chuyên môn kỹ thuật, quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức tại các cơ sở công 

lập theo quy định về Quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, người lao động làm 

việc tại các cơ sở y tế. 

- Tổ chức chăm sóc tốt, thăm hỏi, chúc Tết người bệnh điều trị nội trú, đặc 

biệt người có hoàn cảnh khó khăn, người nghèo, người thuộc diện chính sách. 

- Bảo đảm thường trực 4 cấp (trực lãnh đạo, xử lý thông tin Đường dây 

nóng; trực chuyên môn; trực hành chính - hậu cần và trực bảo vệ - tự vệ); lưu ý duy 

trì hoạt động 24/24 số điện thoại trực đường dây nóng đã được kết nối với tổng đài 

trực đường dây nóng Bộ Y tế, phân công lãnh đạo, cán bộ trực đường dây nóng 

đảm bảo các cuộc gọi phản ánh của người dân luôn được tiếp nhận. 

- Sẵn sàng cơ sở vật chất, đảm bảo đủ cơ số thuốc, máu, dịch truyền, vật tư, 

hóa chất, sinh phẩm, thiết bị y tế, oxy y tế,…; bố trí cơ số giường bệnh, phương 

tiện cấp cứu sẵn sàng đáp ứng, phục vụ công tác điều trị, xử lý kịp thời các trường 

hợp cấp cứu do tai nạn giao thông, ngộ độc thực phẩm, sinh đẻ, bệnh nhân COVID-

19 kể cả trường hợp các ca mắc COVID-19 tăng cao; có phương án vận chuyển, 

chuyển tuyến an toàn lên tuyến trên khi cần thiết. 

- Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, bảo đảm điều kiện thiết bị, cơ 

sở vật chất trong hội chẩn, tư vấn điều trị từ xa; sẵn sàng hỗ trợ kỹ thuật cho tuyến 

dưới, tham vấn về chuyên môn khi cần thiết. 

- Tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân các biện pháp phòng 

chống, xử lý ngộ độc thực phẩm, các biểu hiện nghi ngờ cần đến ngay cơ sở y tế 

gần nhất; phòng chống cháy nổ, tai nạn thương tích do pháo, tai nạn giao thông cho 

người bệnh, người nhà người bệnh bằng nhiều hình thức đa dạng, phù hợp để nâng 

cao tinh thần tự giác của người dân. 

- Thực hiện chế độ thông tin báo cáo đầy đủ, đúng thời gian quy định. 
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III. Tổ chức thực hiện 

1. Các đơn vị trực thuộc Sở 

Căn cứ Kế hoạch của Sở Y tế và chức năng, nhiệm vụ được giao, các đơn vị 

chủ động xây dựng kế hoạch, phương án, kịch bản nhằm triển khai hiệu quả việc 

đảm bảo công tác y tế dịp Tết Nguyên đán Quý Mão và Lễ hội Xuân năm 2023 trên 

địa bàn tỉnh; tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện theo quy định. 

Lưu ý một số đơn vị đồng thời thực hiện các nhiệm vụ như sau: 

+ Trung tâm Y tế huyện, thị xã, thành phố chủ động tham mưu Ban Chỉ đạo 

phòng, chống dịch COVID-19 cùng cấp đảm bảo kinh phí, sẵn sàng kịch bản, 

phương án đáp ứng với các tình huống, chủ động các biện pháp phòng chống dịch 

khi tổ chức các sự kiện tập trung đông người. 

+ Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm chủ trì xây dựng dự thảo Kế hoạch 

triển khai Chỉ thị số 17-CT/TW ngày 21/10/2022 của Ban Bí thư về tăng cường bảo 

đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới của ngành Y tế trên địa bàn 

tỉnh theo chỉ đạo tại Kế hoạch số 13-KH/BCSĐ ngày 26/12/2022 của Ban Cán sự 

Đảng Bộ Y Tế; gửi về Sở Y tế trước ngày 04/02/2023. 

+ Các đơn vị khám bệnh, chữa bệnh thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin 

báo cáo đảm bảo đầy đủ nội dung, đúng thời gian theo hướng dẫn chi tiết tại các 

phụ lục kèm theo. Phân công cán bộ chuyên trách trực báo cáo trực tuyến, Lãnh 

đạo Đơn vị chịu trách nhiệm pháp lý về tính chính xác của số liệu. Danh sách cán 

bộ trực báo cáo (Đơn vị, Họ và tên, Chức vụ, Số điện thoại di động, email) đề nghị 

gửi về Sở Y tế trước ngày 18/01/2023. 

2. Các phòng chức năng Sở Y tế 

Tham mưu Lãnh đạo Sở giải quyết các vấn đề phát sinh, tổng hợp báo cáo 

theo quy định; Thanh tra Sở phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường công tác 

thanh tra, kiểm tra việc thực hiện quy chế chuyên môn; quy định về an toàn vệ sinh 

thực phẩm;... 

 

Trên đây là Kế hoạch tăng cường các biện pháp đảm bảo công tác y tế trong 

dịp Tết Nguyên đán Quý Mão và Lễ hội Xuân năm 2023, Sở Y tế yêu cầu Thủ 

trưởng các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- UBND tỉnh; 

- Cục QL KCB, Cục ATTP, Cục YTDP - Bộ Y tế; 

- UBND các huyện, TX, TP; 

- Các đơn vị trực thuộc Sở; 

- Các cơ sở KBCB tư nhân trên địa bàn tỉnh; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng, Văn phòng Sở, Thanh tra Sở; 

- Trang TTĐT Sở; 

- Lưu: VT, NVY. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Lê Quang Hùng 
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HƯỚNG DẪN 

Thực hiện báo cáo trực tuyến hàng ngày 

trên hệ thống báo cáo trực tuyến của Cục Quản lý khám chữa bệnh 

 

1. Địa chỉ phần mềm và tài khoản 

Thực hiện (i) Báo cáo trực tuyến hàng ngày, (ii) danh sách người bệnh tai nạn 

do Pháo nổ, Vũ khí vật liệu nổ tự chế, (iii) danh sách người bệnh tử vong do tai nạn 

giao thông (tử vong trước viện, tử vong tại viện, xin về tử vong tại nhà) trên phần 

mềm cdc.kcb.vn. 

Sử dụng tài khoản báo cáo Tết đã cấp năm 2022 hoặc tài khoản báo cáo 

COVID-19, các cơ sở khám chữa bệnh chưa có tài khoản đề nghị đăng ký trực tiếp 

trên phần mềm hoặc qua địa chỉ email: sonht.kcb@moh.gov.vn, yêu cầu hoàn 

thành trước ngày 18/01/2023. 

2. Quản lý người bệnh tử vong 

Quản lý người bệnh tử vong tại Cổng dữ liệu khám chữa bệnh dulieu.kcb.vn 

theo hướng dẫn về thực hiện Thông tư số 24/2020/TT-BYT ngày 28/12/2020 của 

Bộ Y tế ban hành Thông tư quy định về Phiếu chẩn đoán nguyên nhân tử vong, cấp 

Giấy báo tử và thống kê tử vong tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và Hướng dẫn 

liên thông dữ liệu thực hiện Đề án 06. 

3. Thời gian thực hiện báo cáo 

- Hoàn thành đăng ký tài khoản trong ngày 18/01/2023. 

- Số liệu chuẩn bị công tác khám chữa bệnh (01 ngày trước kỳ nghỉ): bắt đầu 

thu thập từ sáng ngày 19/01/2023 để báo cáo sáng 20/01/2023. 

- Báo cáo trực tuyến chính thức hàng ngày: Số liệu từ 7 giờ sáng ngày 

20/01/2023 (báo cáo vào sáng 21/01/2023) đến hết ngày 26/01/2023 (báo cáo vào 

sáng ngày 27/01/2023). Nếu có diễn biến đặc biệt yêu cầu báo cáo khẩn hoặc trực 

tiếp qua Đường dây nóng y tế, cụ thể: 

18/01 20/01 21/01 22/01 

Mùng 1 

23/01 24/01 25/01 26/01 27/01 

Hoàn 

thành 

đăng ký 

tài 

khoản 

8 giờ sáng 

bắt đầu 

báo cáo số 

liệu chuẩn 

bị 

8 giờ sáng hàng ngày báo 

cáo chính thức số liệu 

theo ca trực. Ngày 23/01 

tức Mùng 2 Tết báo cáo 3 

ngày Tết cả bằng văn bản 

8 giờ sáng hàng ngày 

báo cáo số liệu theo ca 

trực. Ngày 26/01 báo 

cáo 6 ngày Tết cả bằng 

văn bản 

8 giờ sáng báo cáo số 

liệu theo ca trực, rà 

soát số liệu, danh 

sách ca bệnh báo cáo 

tổng kết 7 ngày Tết cả 

bằng văn bản 

4. Thời gian chốt số liệu báo cáo trong ngày 

Theo ca trực của cơ sở khám chữa bệnh, từ 7 giờ sáng hôm trước đến 7 giờ 

sáng hôm sau. Bệnh viện báo cáo (trực tuyến) về Sở Y tế trước 8 giờ sáng hàng 

ngày. 

mailto:sonht.kcb@moh.gov.vn
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PHỤ LỤC 1 

Biểu mẫu báo cáo tổng hợp 
 

Hình thức báo cáo: Nhập báo cáo trực tuyến và gửi file điện tử qua email: nvy@syt.binhdinh.gov.vn 
 

SỞ Y TẾ BÌNH ĐỊNH 

TÊN ĐƠN VỊ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /BC- … Bình Định, ngày …. tháng … năm 2023 
 

BÁO CÁO NHANH 

TÌNH HÌNH KHÁM CHỮA BỆNH, CẤP CỨU, TAI NẠN, NGỘ ĐỘC 

từ 8 giờ ngày _ _/_ _/ _ _ _ _ tính đến 8 giờ ngày _ _/_ _/_ _ _ _ 

 

Kính gửi: ….. 
 

Bệnh viện ….. kính báo cáo nhanh tổng hợp tình hình khám chữa bệnh, cấp cứu tại nạn ngộ độc trong 24 giờ qua tính đến 8 giờ 

ngày     /    /         như sau: 

1. Tình hình khám, cấp cứu tai nạn, ngộ độc: 

TT Khám, cấp cứu 
BN cũ (1) 

Khám bệnh (2) 

Vào 

viện (3) 

Chuyển viện (4) Ra viện (5) Tử vong (6) 
*BN hiện có tại thời 

điểm gửi báo cáo (7) 

Tổng số 
Khám 

BHYT 

Ngoại 

trú 
Nội trú Tổng số 

Tiên 

lượng TV 

xin về 

TV nội 

viện 
TV trước 

viện 
Tổng số 

Ca nặng, 

hoặc nguy 

kịch 

(1) (2.1) (2.2 ) (3) (4.1) (4.2) (5.1) (5.2) (6.1) (6.2) (7.1) (7.2) 

 
TỔNG CỘNG 

(phải nhập chi tiết từ các hàng dưới) 
            

1 Tai nạn giao thông             

2 Tai nạn do đánh nhau             

3 Tai nạn sinh hoạt             
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4 Tai nạn do pháo nổ*             

5 Tai nạn do vũ khí, vật liệu nổ tự chế*             

6 Ngộ độc thực phẩm             

7 COVID-19             

8 
Các đối tượng người bệnh khác 

(không thuộc 6 đối tượng trên) 
            

  

9 
Số ca phẫu thuật (loại 3 trở lên) 

Trong đó: 
 

 

11 
Tổng số lượng máu dự trữ tại BV tại thời điểm báo cáo 

(đơn vị tính = ml) 
 

9.1 Phẫu thuật cấp cứu do tai nạn  12 Số lượt xe cứu thương BV  

9.2 Các Phẫu thuật khác  13 Đường dây nóng BV  

10 TS trẻ sinh tại BV     

10.1 Trong đó, số trẻ sinh mổ đẻ     

 

 Liên hệ  Họ và Tên Chức vụ ĐTDĐ Email 

14 Lãnh đạo trực chuyên môn  Họ và tên Giám đốc    

15 Nhân viên trực báo cáo  Họ và Tên     

Ghi chú: * Bệnh nhân hiện có = BN cũ + vào viện - Chuyển viện nội trú - Ra viện - TV nội viện 

2. Nhận xét   

Hoạt động khác của bệnh viện   

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: VT, ..... 

Người làm báo cáo 

 

 

 

 

Lãnh đạo cơ sở khám chữa bệnh 
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Phụ lục 2 

Danh sách ca bệnh Tai nạn do pháo, Vũ khí, vật liệu nổ tự chế và ca tử vong do TNGT trong dịp nghỉ lễ Tết Quý Mão 2023 

 

STT Họ và tên Tuổi Giới Địa chỉ Xã Huyện Tỉnh Chẩn đoán Ngày vào Ngày ra Ngày tai nạn Kết quả điều trị Ghi chú 

1              

2              

3              

 

Lý do vào viện: Kết quả điều trị: 

1- Tai nạn giao thông  1- Đang điều trị 

2- Tai nạn do đánh nhau  2- Khỏi ra viện 

3- Tai nạn sinh hoạt  3- Chuyển viện 

4- Tai nạn do pháo nổ  4- Tiên lượng tử vong xin về 

5- TN do vũ khí, vật liệu nổ tự chế 5- Tử vong 

6- Ngộ độc thực phẩm   

7- COVID-19 (+)   
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PHỤ LỤC 3 

Danh sách ca bệnh bệnh nhân chi tiết 

 

Hình thức báo cáo: Trực tuyến trên phần mềm; bao gồm: 

Loại tai nạn, ngộ độc, bệnh dịch Ngoại trú Nội trú Tử vong 

1- Tai nạn giao thông   x 

2- Tai nạn do đánh nhau 
Chỉ báo cáo số tổng hợp 

3- Tai nạn sinh hoạt 

4- Tai nạn do pháo nổ, pháo hoa x x x 

5- Tai nạn do vũ khí, vật liệu nổ tự chế x x x 

6- Ngộ độc thực phẩm Chỉ báo cáo số tổng hợp 

7- COVID-19 (+) 
Báo cáo nhanh hàng ngày 

và Ca bệnh tử vong theo QĐ 7077/QĐ-BYT 

+ Tai nạn Giao thông: Danh sách ca Tử vong bao gồm cả Tử vong trên 

đường đến viện, tử vong tại bệnh viện và tiên lượng tử vong xin về; 

+ Tai nạn do Pháo nổ, pháo hoa: Tất cả các đối tượng; 

+ Tai nạn do Vũ khí các loại, vật liệu nổ tự chế: Tất cả các đối tượng; 

+ Tai nạn sinh hoạt, đánh nhau, ngộ độc thực phẩm (không bao gồm rối loạn 

tiêu hoá): Chỉ báo cáo số tổng hợp. 
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